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Hệ thống khí hậu 

|  Là một hệ rất phức tạp bao gồm năm thành phần chính là 
khí quyển, thủy quyển, băng quyển, bề mặt đất và sinh 
quyển, và sự tương tác giữa chúng  

|  Các thành phần của hệ thống khí hậu liên kết với nhau 
thông qua các dòng khối lượng, dòng năng lượng và 
động lượng, tạo nên một thể thống nhất rộng lớn  

|  Hệ thống khí hậu tiến hóa theo thời gian dưới tác động 
của các nhân tố bên trong và bên ngoài  
{  Các nhân tố bên trong: thành phần khí quyển, tính chất ổn 
định, hoàn lưu khí quyển, điều kiện địa lý, v.v.  

{  Các nhân tố bên ngoài: bức xạ mặt trời, tính chất hình cầu của 
Trái đất, chuyển động của Trái đất, sự tồn tại của lục địa và đại 
dương, cũng như những tác động do con người làm thay đổi 
các thành phần khí quyển, biến đổi sử dụng đất  



Hệ thống khí hậu 

Các thành phần của 
hệ thống khí hậu: 
|  Khí quyển 
|  Thuỷ quyển 
|  Băng quyển 
|  Sinh quyển 
|  Thạch quyển và 

bề mặt đất 



Các thành phần của hệ thống khí hậu 

Sơ đồ minh họa hệ thống khí hậu: A, H (O), B, C, L 



Thành phần Khí quyển 

|  Khí quyển là thành phần quan trọng nhất của hệ thống khí 
hậu.  

|  Khối lượng KQ khoảng 5,14 × 1018 kg, nhỏ hơn so với khối 
lượng của đại dương (1,39 × 1021 kg) và khối lượng của Trái 
đất thuần (5,98 × 1024 kg).  

|  Thành phần chủ yếu: Nitơ (N2, chiếm 78,1%), Ôxy (O2, 
chiếm 20,9%) và Acgon (Ar, chiếm 0,93%).  

|  Khoảng dưới 1% khối lượng khí quyển là các chất khí có vai 
trò quan trọng đối với sự hấp thụ và phát xạ năng lượng bức 
xạ:  
{  Hơi nước (khoảng 3,3 × 10-3 tổng khối lượng khí quyển), điôxit 

cacbon (CO2 – khoảng 5,3× 10-7), ôzôn (O3 – khoảng 6,42 × 10-7) 
và các chất khí khác như mêtan (CH4), oxit nitơ (N2O), v.v.  

|  Khoảng 99% khối lượng khí quyển nằm trong lớp vài chục 
km tính từ bề mặt, nên quan trọng nhất đối với khí hậu là lớp 
khí quyển tầng thấp  



Thành phần Khí quyển 

Ø Most of the air is N2 and O2 

Ø  How much H2O is there? 



Thành phần Khí quyển 

Cấu trúc nhiệt của KQ 

|  Nhiệt độ giảm 
theo độ cao 
trong tầng đối 
lưu 

|  Nhiệt độ tăng 
theo độ cao 
trong tầng bình 
lưu 

|  Nhiệt độ tăng 
theo độ cao 
trong tầng nhiệt 
quyển  



Phân bố nhiệt độ toàn cầu 



Phân bố độ ẩm trong khí quyển 

|  Hầu hết hơi nước trong KQ nằm ở vài km dưới cùng 
|  Giảm theo vĩ độ: Ở xích đạo lớn hơn khoảng 10 lần so 

với các vùng cực 



Thủy quyển và đại dương thế giới 
|  Thuỷ quyển bao gồm nước trong các đại dương, các tảng băng trên biển 

và lục địa, nước trong đất, trong các sông suối và nước trong khí quyển.  
|  Tổng lượng nước của Trái đất vào khoảng 1,35×109 km3, trong đó 

khoảng 97% là nước biển.  
|  Đại dương thế giới: 

{  Bao phủ khoảng 71% bề mặt Trái đất 
{  Độ sâu trung bình 3729 m.  
{  Có khả năng dự trữ và giải phóng nhiệt vô cùng lớn, trên các qui mô thời gian 

từ mùa đến hàng thế kỷ.  
{  Đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển năng lượng.  
{  Là kho dự trữ nước để cung cấp hơi nước cho khí quyển  
{  Đóng vai trò trong việc xác định thành phần khí quyển: 

|  Trao đổi khí và các hạt bụi qua mặt đất phân cách  
|  Phân huỷ CO2 trong khí quyển và tạo ra O2,  
|  Tham gia vào các chu trình hoá học quan trọng khác làm điều hoà môi 

trường bề mặt Trái đất  



Thủy quyển và đại dương thế giới 

|  Khí quyển chứa một phần nước rất nhỏ 
|  Hầu hết nước của hệ thống KH chứa trong các đại dương 

và các tảng băng 
|  Vai trò quan trong của đại dương đối với KH 



Phân bố nước trong hệ thống khí hậu và chu trình nước 



Băng quyển 
|  Băng quyển bao gồm các khối băng và tuyết lớn trên bề mặt 

Trái đất.  
|  Khoảng 2% lượng nước trên Trái đất bị đóng băng và khoảng 

80% lượng nước đóng băng này là nước ngọt.  
|  Hầu hết khối lượng băng toàn cầu nằm ở Nam cực (89%) và 

Băng đảo (Greenland, 8,6%).  
|  Đối với khí hậu quan trọng hơn là diện tích bề mặt phủ của 

băng, vì bề mặt băng phản xạ bức xạ mặt trời rất hiệu quả.  
|  Băng biển có thể tạo thành lớp cách ly tốt, làm cho nhiệt độ 

không khí khác xa nhiệt độ nước biển phía dưới băng.  
|  Hiện nay lớp băng vĩnh cửu chiếm khoảng 11% diện tích đất 

liền và 7% diện tích đại dương.  
|  Diện tích bề mặt bị phủ bởi băng, tuyết biến đổi theo mùa và 

cũng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết hàng năm.  



Băng quyển 
Diện tích 

(km2) 
Thể tích 

(m3) 
Tỷ lệ so với 

tổng khối 
lượng băng 

  
  
  

Băng 
trên 
đất 

Băng Nam cực 13.9×106 30.1×106 89.3 
Băng trên đảo 
băng 1.7×106 2.6×106 8.6 
Băng hà trên núi 0.5×106 0.3×106 0.76 
Đất đóng băng 
vĩnh cửu 

Liên tục 8×106 0.2-0.5×106 0.95 
Không liên tục 17×106 

Tuyết theo mùa 
(cực đại trung 
bình) 

(Lục địa) Âu 
Á 30×106 2-3×103 

Liên tục 17×106 
Băng 
biển 

Nam Băng Dương Max 18×106 2×104 
  Min 3×106 6×103 
Bắc Băng Dương Max 15×106 4×104 

Min 8×106 2×104 

•  Khoảng 2% lượng nước của trái đất bị đóng băng và khoảng 80% 
lượng nước đóng băng này là nước ngọt.  

•  Hầu hết khối lượng băng chứa trong các tảng băng cực lớn ở Nam 
cực (89%) và Greenland (8.6%)  

•  Đối với khí hậu khối lượng của băng không phải là quan trọng 
nhất, mà quan trọng hơn là diện tích bề mặt bị phủ băng với độ 
dày nào đó  



Sinh quyển 
|  Sinh quyển bao gồm các hệ động vật, thực vật trên mặt đất 

và trong các đại dương.  

|  Là một thành phần quan trọng của hệ thống khí hậu.  
{  Thực vật làm thay đổi độ gồ ghề, albedo, sự bốc thoát hơi, dòng 

chảy mặt và khả năng chứa của đất.  

|  Tham gia vào các quá trình trao đổi vật chất với khí quyển và 
đại dương, ảnh hưởng đến cân bằng CO2 trong khí quyển và 
đại dương thông qua quá trình quang hợp và hô hấp.  

|  Sinh quyển biến đổi cùng với sự biến đổi của khí hậu Trái 
đất, và thông qua những dấu hiệu hoá thạch trong quá khứ ta 
có thể nhận biết được những thông tin về khí hậu của Trái đất  



Sinh quyển 

Bản đồ lớp phủ bề mặt toàn cầu 



Bề mặt đất 
|  Bề mặt đất có vai trò cực kỳ quan trọng đối với khí hậu 

Trái đất và sự sống 
{  Vai trò của lớp phủ bề mặt đất đối với khí hậu địa phương và 

khí hậu toàn cầu 
|  Bề mặt đất chỉ chiếm khoảng 30% diện tích bề mặt Trái 
đất.  

|  Ảnh hưởng của sự phân bố của các lục địa và đại dương 
trên Trái đất đối với khí hậu toàn cầu.  
{  Khoảng 70% diện tích bề mặt đất của Trái đất nằm ở bắc bán 

cầu và sự bất đối xứng này gây nên những khác biệt đáng kể 
giữa khí hậu Bắc và Nam bán cầu.  

|  Địa hình bề mặt đất, vị trí địa lí, hướng, độ cao và qui 
mô của các dãy núi cũng là những nhân tố cơ bản quyết 
định khí hậu trên các vùng đất liền.  



Bề mặt đất 

|  Land Fraction = Diện tích đất trên “vành khăn” / Diện 
tích toàn “vành khăn” 

|  Global Contribution = Diện tích đất trên “vành khăn” / 
Diện tích đất toàn cầu 



Tương tác giữa các thành phần của hệ thống khí hậu  

|  Các thành phần của hệ thống khí hậu tương tác với nhau thông 
qua ba dòng: Năng lượng, khối lượng và động lượng 

|  Các dòng trao đổi giữa các thành phần tuân theo ba định luật bảo 
toàn 


